
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0461141141 Văn Tấn Nghĩa 21/02/1996 8 7 8 7.7 7.7 5 6.4

2 0461151097 Trần Gia Bảo 06/03/96 10 10 6 7.3 7.9 9 8.4

3 0461151099 Phạm Thanh Bình 30/10/96 8 7 6 6.3 6.7 3 4.8

4 0461151101 Nguyễn Tuấn Cảnh 14/05/97 8 9 6 7.0 7.2 7 7.1

5 0461151102 Nguyễn Văn Cần 28/01/97 7 6 5 5.3 5.7 4 4.8

6 0461151104 Trần Quang Chiến 15/02/97 10 10 8 8.7 8.9 9 9.0

7 0461151105 Lê Minh Chí 25/08/96 8 7 4 5.0 5.6 4 4.8

8 0461151106 Đàm Văn Chính 16/08/97 10 7 6 6.3 7.1 4 5.5

9 0461151109 Phạm Anh Duy 13/03/97 10 10 9 9.3 9.5 6 7.7

10 0461151110 Phạm Ngọc Dũng 01/11/95 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

11 0461151111 Phạm Tống Anh Dũng 06/12/97 10 10 8 8.7 8.9 6 7.5

12 0461151112 Vũ Đình Dũng 05/10/96 10 9 8 8.3 8.7 5 6.8

13 0461151118 Trần Kiều Văn Đức 19/09/97 10 10 7 8.0 8.4 9 8.7

14 0461151119 Trương Nhựt Hào 09/11/97 8 8 6 6.7 6.9 5 6.0

15 0461151121 Lê Thiện Hải 26/04/1994 8 7 6 6.3 6.7 3 4.8

16 0461151123 Nguyễn Mạnh Hiếu 19/05/97 10 9 6 7.0 7.6 6 6.8

17 0461151124 Trần Trung Hiếu 12/05/97 8 7 6 6.3 6.7 3 4.8

18 0461151127 Lê Đình Hòa 22/06/1997 8 8 6 6.7 6.9 6 6.5

19 0461151130 Huỳnh Nguyễn Gia Huy 20/01/97 8 6 6 6.0 6.4 6 6.2

20 0461151131 Bùi Huy Hùng 16/01/91 8 8 9 8.7 8.5 9 8.8

21 0461151133 Nguyễn Duy Khánh 11/02/97 8 6 5 5.3 5.9 5 5.4

22 0461151134 Trần Văn Khánh 28/04/97 8 8 9 8.7 8.5 9 8.8

23 0461151141 Võ Phi Long 18/11/97 8 6 5 5.3 5.9 3 4.4

24 0461151144 Lê Minh Luân 25/03/97 10 10 7 8.0 8.4 6 7.2

25 0461151145 Dương Lê Lượng 04/01/97 10 8 6 6.7 7.3 5 6.2

26 0461151148 Nguyễn Văn Minh 06/11/97 8 8 9 8.7 8.5 7 7.8

27 0461151152 Đoàn Vĩ Nhân 05/08/95 8 10 9 9.3 9.1 8 8.5

28 0461151153 Phan Thanh Nhân 14/02/97 8 9 5 6.3 6.7 6 6.3

29 0461151155 Lê Minh Nhật 15/08/97 8 5 8 7.0 7.2 3 5.1

30 0461151157 Trần Thanh Phát 24/03/97 10 10 8 8.7 8.9 9 9.0

31 0461151158 Lê Thanh Phong 22/02/97 10 9 8 8.3 8.7 8 8.3

32 0461151162 Thiều Quang Phục 07/03/97 8 5 5 5.0 5.6 4 4.8

33 0461151165 Hà Văn Quãng 01/03/96 8 7 6 6.3 6.7 6 6.3

34 0461151169 Vũ Thiên Tân 24/01/97 10 10 8 8.7 8.9 5 7.0

35 0461151170 Đinh Duy Thành 07/01/96 7 5 5 5.0 5.4 2 3.7

36 0461151173 Trần Chí Thân 15/09/97 8 8 6 6.7 6.9 4 5.5

37 0461151175 Lê Quốc Thịnh 12/05/97 8 7 6 6.3 6.7 6 6.3
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38 0461151177 Phạm Minh Thuận 19/11/96 8 8 5 6.0 6.4 5 5.7

39 0461151179 Mai Hoài Thương 29/02/96 8 7 6 6.3 6.7 6 6.3

40 0461151180 Lê Hoàng Minh Triều 18/06/97 8 8 5 6.0 6.4 7 6.7

41 0461151181 Lê Minh Truyền 20/12/97 10 10 8 8.7 8.9 4 6.5

42 0461151182 Nguyễn Minh Tuân 22/03/97 8 9 7 7.7 7.7 8 7.9

43 0461151184 Đinh Duy Tuấn 11/06/97 8 8 8 8.0 8.0 5 6.5

44 0461151185 Nguyễn Hoàng Tuấn 05/11/97 10 10 8 8.7 8.9 9 9.0

45 0461151187 Hồ Quốc Việt 18/05/96 8 9 8 8.3 8.3 6 7.1

46 0461151188 In Chanh Hoàng Việt 16/10/97 10 10 8 8.7 8.9 8 8.5
47 0461141030 Hà Thanh Huy 12/03/1996 8 6 6 6.0 6.4 5 5.7
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